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Sớ Điệp Công Văn : 

 

SỚ - ĐIỆP - TRẠNG – Các loại VĂN khác . 

 

Trong phần SỚ gồm có sớ dành cho cầu an , cầu siêu , và một vài 

loại sớ khác như là : Sớ cúng ngoại cảnh ngoại càng , sớ cúng sao , 

sớ cúng Quan Thánh , v…v. 

 

Về phần ĐIỆP thì được chia làm 2 loại , điệp dùng cho cầu siêu và 

điệp đặc biệt dùng cho trong lúc hành TANG LỄ , mà theo từ 

chúng ta thường hay gọi là điệp cúng ĐÁM . 

 

Trong các bản TRẠNG VĂN thì gồm các thể loại như : Dẫn thuỷ 

sám tiên hạt , văn hịch thuỷ , văn cúng hậu Thổ v…v. 

 

Tôi xin được chân thành giới thiệu đến quý Đạo hửu Thiện nam tín 

nữ , và cho những ai có quan tâm sâu sắc đến kho tàng văn hoá 

này . Cũng vì lớn tuổi nên đánh máy có phần hơi chậm mong quý 

bạn hoan hỷ . 

 

Mục Lục : 

 

1 - SỚ CẦU AN : 

 

1 - Sớ cầu an ( Phật nãi ) 

2 - Sớ cầu an ( Nhất niệm tâm thành ) 

3 - Sớ cầu an ( Thoại nhiễu liên đài ) 

 

2 - SỚ CẦU SIÊU : 

 

1 - Sớ cầu siêu ( Ta bà giáo chủ ) 

2 - Sớ cầu siêu ( Vạn đức từ tôn ) 

3 - Sớ cầu siêu chẩn tế ( Tịnh bình ) 

4 - Sớ cúng ngọ khai kinh ( Phong túc diêu đàn ) 

5 - Sớ chẩn tế ( Thắng hội hoằng khai ) 

6 - Sớ tụng kinh Thuỷ sám ( sám viên minh ) 

7 - Sớ cúng Tiêu Diện ( Biến thể diện nhiên ) 

8 - Sớ giải oan bạt độ ( Chuẩn Đề thuỳ phạm ) 
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9 - Sớ Vu lan 1 ( Thu lai nguyệt đáo ) 

10 - Sớ Vu lan 2 ( Phật từ mẫn thế ) 

 

3 - CÁC LOẠI SỚ KHÁC : 

 

1 - Sớ cúng ngoại cảnh ngoại càng ( Càng khôn hiển thị ) 

2 - Sớ cúng cầu ngư ( Thiên địa thuỷ phủ ) 

3 - Sớ cúng vớt đất ( Hoàng thiên giáng phước ) 

4 - Sớ cúng giao thừa ( Diêu hành tam giới ) 

5 - Sớ cúng lễ thành ( Quyền tri bắc hải ) 

6 - Sớ cúng Hội Đồng thánh Mẫu ( Thánh cảnh cao diêu ) 

7 - Sớ cúng sao 1 (Đảng đảng châu thiên ) 

8 - Sớ cúng sao 2 ( Tai tinh thối độ ) 

9 - Sớ cúng bà Bổn mạng ( Phương phi tiên nữ ) 

10 - Sớ cúng Quan Thánh ( Trung huyền nhật nguyệt ) 

 

4 - ĐIỆP CẦU SIÊU : 

 

1 - Điệp cầu siêu ( Tư độ vãng sanh ) 

2 - Điệp cúng cô hồn ( Khải kiến pháp diên ) 

3 - Điệp cấp ( Tư độ linh diên ) 

4 - Điệp cấp phóng sanh ( Khải kiến pháp diên ) 

5 - Điệp cấp thuỷ sám ( Tư độ đạo tràng ) 

6 - Điệp thăng kiều ( Tư độ đạo tràng trai diên ) 

7 - Điệp Thượng phan ( Tư độ đạo tràng ) 

8 - Điệp tam thế tiền khiên ( Tư độ đạo tràng ) 

9 - Điệp Vu lan ( Tư độ vãng sanh ) 

10 - Điệp cúng Tuần ( Tư độ vãng sanh ) 

11 - Điệp cúng vớt chết nước ( Tư độ đạo tràng ) 

12 - Điệp cúng chết cạn ( Tư độ đạo tràng tế đàn ) 

13 - Điệp cúng bà cô thân ruột ( Tư độ linh diên )  

 

5 - ĐIỆP CÚNG ĐÁM : 

 

1 - Điệp thành phục ( Tư minh siêu độ ) 

2 - Điệp triêu điện ( Tư độ linh diên ) 

3 - Điệp tịch điện 1 ( Tư độ linh diên ) 

4 - Điệp tịch điện 2 ( Tư minh siêu độ ) 
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5 - Điệp khiển điện ( Tư độ linh diên ) 

6 - Điệp Tế Đồ trung ( Tư độ linh diên ) 

7 - Điệp cầu siêu cáo yết Từ đường ( Mộ tùng căn trưởng ) 

8 - Điệp an linh phản khốc ( Tư độ linh diên ) 

 

6 - TRẠNG :  

 

1 - Trạng đảo bệnh ( Thiết cúng đảo bệnh kỳ an ) 

2 - Trạng cúng Phù sứ ( Linh bảo đại pháp ty ) 

3 - Trạng lục cung ( Cúng khẩm tháng ) 

4 - Trạng cúng quan sát ( Khởi kiến pháp diên ) 

5 - Trạng tống mộc ( Khởi kiến pháp diên ) 

6 - Trạng cúng đất ( Thiết cúng tạ thổ kỳ an ) 

7 - Trạng cúng khai trương ( Thiết cúng khai trương kỳ an )  

8 - Trạng cúng hoàn nguyện ( Thiết cúng hoàn nguyện ) 

9 - Trạng cúng Tiên sư ( Khởi kiến pháp diên ) 

10 - Trạng tạ mộ ( Khởi kiến pháp diên ) 

 

 

7 - CÁC LOẠI VĂN : 

 

1 - Dẫn thuỷ sám tiên hạt ( Tư độ đạo tràng ) 

2 - Văn cúng Hưng tác ( … ) 

3 - Văn hịch thuỷ ( Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn ) 

4 - Văn cáo đạo lộ ( … ) 

5 - Văn cúng hậu thổ (… ) 

6 – Văn Thượng lương ( … ) 

 

 


